PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
DANH MỤC CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN CẤP CHO CÔNG TRÌNH BIỂN
	TT
	Loại CTB

 

Giấy chứng nhận
	Ký hiệu biểu mẫu
	Công trình biển di động
	Kho chứa nổi
	Công trình biển cố định
	Phao neo
	Hệ thống đường ống biển
	Ghi chú

	1
	Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế
	D. OFF
	X
	X
	X
	X
	X
	Phụ lục IV

	2
	Giấy chứng nhận phân cấp
	CL.MOB
	X
	X
	 
	 
	 
	Phụ lục V

	3
	Giấy chứng nhận phân cấp
	CL.OFF
	 
	 
	X
	X
	X
	Phụ lục VI

	4
	Giấy chứng nhận dung tích quốc tế
	TN.A
	X
	X
	 
	 
	 
	Mẫu GCN của IMO

	5
	Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế
	LL.A
	X
	X
	 
	 
	 
	

	6
	Giấy chứng nhận an toàn giàn khoan biển di động
	MODU.S
	X
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Giấy chứng nhận an toàn kết cấu tàu hàng
	SC
	 
	X
	 
	 
	 
	

	8
	Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị tàu hàng
	SE.A
	X
	X
	 
	 
	 
	

	9
	Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện tàu hàng
	SR
	X
	X
	 
	 
	 
	

	10
	Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm dầu gây ra
	IOPP
	X
	X
	X
	 
	 
	

	11
	Giấy chứng nhận khả năng đi biển
	SW.MOB
	X
	X
	 
	 
	 
	Phụ lục VII

	12
	Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị
	SE.FP
	 
	 
	X
	 
	 
	Phụ lục VIII

	13
	Giấy chứng nhận (cấp cho các thiết bị nâng, thiết bị áp lực, nồi hơi)
	CP.OFF
	X
	X
	X
	 
	 
	Phụ lục IX


CHÚ THÍCH: 

X – Giấy chứng nhận được cấp cho công trình biển

IMO – Tổ chức Hàng hải thế giới.
